
STT POS ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ TÀI KHOẢN SỐ THẺ LOẠI THẺ TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG HOÀN TIỀN

(SỐ TIỀN HOÀN VNĐ)

1 113001 CN HA NAM - PGD DONG VAN 034XXX8156 413515XXXXXX0038 Visa Debit DOAN HONG QUAN Hoàn tiền 100,000 VND

2 111904 PGD HOANG MAI - CN KINH DO 098XXX4160 413515XXXXXX0139 Visa Debit LE PHUONG DONG Hoàn tiền 100,000 VND

3 110308 PGD SO 1 - CN QUANG NINH 100XXX7342 413515XXXXXX0170 Visa Debit NGUYEN TRUNG DUC Hoàn tiền 100,000 VND

4 120400 CN LAM DONG 101XXX4618 413515XXXXXX0306 Visa Debit NGUYEN THI MY HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

5 120202 CN NGHE AN - PGD HO TUNG MAU 098XXX4887 413515XXXXXX0356 Visa Debit NGUYEN THI TRONG Hoàn tiền 100,000 VND

6 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 094XXX2155 413515XXXXXX0383 Visa Debit LAM THI THUY NGA Hoàn tiền 100,000 VND

7 130400 CN DONG NAI 567XXX7979 413515XXXXXX0530 Visa Debit TRAN PHUONG THAO Hoàn tiền 100,000 VND

8 110401 CN HAI PHONG - PGD KIEN AN 101XXX0357 413515XXXXXX0532 Visa Debit ĐCVT NGUYEN TRONG DUC Hoàn tiền 100,000 VND

9 120101 CN DA NANG - PGD SONG HAN 033XXX6795 413515XXXXXX0536 Visa Debit NGUYEN CONG PHUC Hoàn tiền 100,000 VND

10 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 898XXX9939 413515XXXXXX0538 Visa Debit NGUYEN KIM HOANG MINH Hoàn tiền 100,000 VND

11 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 895XXX6666 413515XXXXXX0555 Visa Debit NGUYEN KHANH LINH Hoàn tiền 100,000 VND

12 111305 CN HA THANH - PGD TRAN DUY HUNG 094XXX4465 413515XXXXXX0611 Visa Debit LE THI BICH THAO Hoàn tiền 100,000 VND

13 111100 CN BA DINH 100XXX0087 413515XXXXXX0639 Visa Debit NGUYEN DAT THIEM Hoàn tiền 100,000 VND

14 112902 PGD HOA LU/CN NINH BINH 126XXX6868 413515XXXXXX0704 Visa Debit THAI NHAT TAN Hoàn tiền 100,000 VND

15 112800 CN TUYEN QUANG 097XXX8133 413515XXXXXX0717 Visa Debit NGUYEN VAN KIM Hoàn tiền 100,000 VND

16 111505 CN HAN THUYEN - PGD LE THANH NGHI 077XXX4053 413515XXXXXX0864 Visa Debit VONGPASEUT VONE Hoàn tiền 100,000 VND

17 111701 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI 097XXX5834 413515XXXXXX0903 Visa Debit NGUYEN THI THUY HANG Hoàn tiền 100,000 VND

18 110213 CN HA NOI - PGD DINH CONG 228XXX3999 413515XXXXXX0930 Visa Debit NGUYEN THI HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

19 130407 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA 093XXX0891 413515XXXXXX1003 Visa Debit DOAN MINH TAN Hoàn tiền 100,000 VND

20 111503 PGD HOANG VAN THU - CN HAN THUYEN 101XXX2272 413515XXXXXX1077 Visa Debit LE THI HANG Hoàn tiền 100,000 VND

21 110301 CN QUANG NINH - PGD HA LONG 258XXX3888 413515XXXXXX1120 Visa debit online TRAN XUAN TUNG Hoàn tiền 100,000 VND

22 110803 CN THANH HOA - PGD DONG HUONG 091XXX6040 413515XXXXXX1223 Visa Debit LE BA HA Hoàn tiền 100,000 VND

23 130407 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA 203XXX6768 413515XXXXXX1305 Visa Debit HUA THI HONG VAN Hoàn tiền 100,000 VND

24 111500 CN HAN THUYEN 100XXX5861 413515XXXXXX1346 Visa Debit PHAM BINH DUONG Hoàn tiền 100,000 VND

25 130900 CN SAI GON 100XXX7851 413515XXXXXX1366 Visa Debit HUYNH TRUNG TAN Hoàn tiền 100,000 VND

26 111303 CN TAY NAM HN - PGD NG KHANH TOAN 555XXX1961 413515XXXXXX1402 Visa Debit PHUNG THI LAN PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

27 120108 PGD HOA CUONG/CN DA NANG 101XXX1207 413515XXXXXX1440 Visa Debit NGUYEN THI THANH NHAN Hoàn tiền 100,000 VND

28 120200 CN NGHE AN 094XXX1190 413515XXXXXX1498 Visa Debit ĐCVT NGUYEN DINH VINH Hoàn tiền 100,000 VND

29 111505 CN HAN THUYEN - PGD LE THANH NGHI 082XXX4052 413515XXXXXX1604 Visa Debit KOB PHANA Hoàn tiền 100,000 VND

30 120108 PGD HOA CUONG/CN DA NANG 091XXX6729 413515XXXXXX1620 Visa Debit ĐCVT TRAN THE QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

31 130502 CN GIA LAI - PGD CHU SE 097XXX0789 413515XXXXXX1642 Visa Debit NGUYEN TUAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

32 130203 CN BINH DUONG - PGD BEN CAT 797XXX7979 413515XXXXXX1726 Visa Debit JIANG FUGANG Hoàn tiền 100,000 VND

33 111701 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI 101XXX5300 413515XXXXXX1728 Visa Debit LE HUNG CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

34 114000 CN HAI DUONG 160XXX6888 413515XXXXXX1797 Visa Debit PHAM THI THUY Hoàn tiền 100,000 VND

35 111800 CN HANG TRONG 886XXX1995 413515XXXXXX1838 Visa Debit ĐCVT HOANG THI KIM TUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

36 110700 CN LANG SON 056XXX1203 413515XXXXXX1863 Visa Debit BE THI PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

37 111603 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN 040XXX8368 413515XXXXXX1889 Visa Debit PHAM THI MINH HIEN Hoàn tiền 100,000 VND

38 111701 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI 102XXX9078 413515XXXXXX2004 Visa Debit VU THI THU HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

39 110209 CN THANG LONG - PGD TRUNG KINH 098XXX8974 413515XXXXXX2183 Visa Debit PHAM DUC THE Hoàn tiền 100,000 VND

40 120600 CN HUE 090XXX9109 413515XXXXXX2212 Visa Debit NGUYEN THUC HUY Hoàn tiền 100,000 VND

41 120601 CN HUE - PGD PHU HOI 093XXX3304 413515XXXXXX2278 Visa Debit LE THUA TAI Hoàn tiền 100,000 VND

DANH SÁCH HOÀN TIỀN - CTKM KHÁM PHÁ ƯU ĐÃI ĐỈNH CÙNG THẺ GNQT SHB 

(Tháng 11 - Từ 01.11.2024 đến 30.11.2024)

I. Hoàn tiền 100.000 VNĐ/ thẻ cho thẻ phát hành mới và chi tiêu qua POS/NET tối thiểu từ 500.000 VNĐ sớm nhất trong thời gian triển khai.



42 130110 CN HCM - PGD NGUYEN THI THAP 098XXX2578 413515XXXXXX2338 Visa Debit DAO THANH DAT Hoàn tiền 100,000 VND

43 130400 CN DONG NAI 101XXX3223 413515XXXXXX2359 Visa Debit TRAN THI KIM THOA Hoàn tiền 100,000 VND

44 131700 CN BINH DINH 030XXX2468 413515XXXXXX2456 Visa Debit NGUYEN MINH HUY Hoàn tiền 100,000 VND

45 111302 CN TAY NAM HN - PGD NGHIA DO 039XXX6259 413515XXXXXX2673 Visa Debit NGUYEN DUC CHINH Hoàn tiền 100,000 VND

46 112602 PGD CN THAI BINH - PGD THAI THUY 086XXX0699 413515XXXXXX2678 Visa Debit TO VAN THIEN Hoàn tiền 100,000 VND

47 131500 CN DONG THAP 100XXX2715 413515XXXXXX2703 Visa Debit PHAN QUOC LE UYEN Hoàn tiền 100,000 VND

48 130100 CN HO CHI MINH 777XXX1974 413515XXXXXX2827 Visa Debit PHAN THAI BINH Hoàn tiền 100,000 VND

49 111001 CN BAC NINH - PGD THUAN THANH 081XXX8888 413515XXXXXX2841 Visa Debit NGUYEN NGOC TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

50 110703 PGD DONG DANG/CN LANG SON 210XXX6666 413515XXXXXX2907 Visa Debit NGUYEN THANH DO Hoàn tiền 100,000 VND

51 112800 CN TUYEN QUANG 626XXX8999 413515XXXXXX2929 Visa Debit SAM THI NGOC HOA Hoàn tiền 100,000 VND

52 130800 CN VUNG TAU 777XXX7739 413515XXXXXX2936 Visa Debit NGUYEN HUU CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

53 130405 CN DONG NAI - PGD LONG BINH TAN 102XXX6751 413515XXXXXX2981 Visa Debit PHAM VAN DAN Hoàn tiền 100,000 VND

54 111000 CN BAC NINH 123XXX1568 413515XXXXXX2991 Visa Debit DAO THI HAI Hoàn tiền 100,000 VND

55 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 081XXX6840 413515XXXXXX3046 Visa Debit ESENOVA SVETLANA Hoàn tiền 100,000 VND

56 120105 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG 090XXX9998 413515XXXXXX3079 Visa Debit NGUYEN THUONG KY Hoàn tiền 100,000 VND

57 120301 CN KHANH HOA - PGD VINH PHUOC 098XXX0086 413515XXXXXX3143 Visa Debit DINH THU HIEN Hoàn tiền 100,000 VND

58 110700 CN LANG SON 098XXX5603 413515XXXXXX3169 Visa Debit LUONG QUYNH NHU Hoàn tiền 100,000 VND

59 110500 CN HUNG YEN 102XXX3198 413515XXXXXX3286 Visa Debit DO THI LAN HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

60 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 097XXX6074 413515XXXXXX3301 Visa Debit KUZNETSOV MAKSIM Hoàn tiền 100,000 VND

61 110214 CN THANG LONG - PGD DAO TAN 044XXX8888 413515XXXXXX3445 Visa Debit KIM NGOC HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

62 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 033XXX4117 413515XXXXXX3449 Visa Debit NGUYEN THI HUYEN TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

63 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 093XXX4415 413515XXXXXX3466 Visa Debit NGUYEN TRAN VIET PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

64 110214 CN THANG LONG - PGD DAO TAN 033XXX4802 413515XXXXXX3519 Visa Debit NGUYEN VAN SANG Hoàn tiền 100,000 VND

65 130303 CN CAN THO - PGD XUAN KHANH 101XXX7889 413515XXXXXX3569 Visa Debit NGUYEN LONG GIANG Hoàn tiền 100,000 VND

66 110600 CN THANG LONG 111XXX8999 413515XXXXXX3588 Visa Debit ĐCVT PHUNG VAN HA Hoàn tiền 100,000 VND

67 112500 CN VINH PHUC 100XXX1699 413515XXXXXX3646 Visa Debit ĐCVT NGUYEN THI LAN HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

68 112602 PGD CN THAI BINH - PGD THAI THUY 386XXX8666 413515XXXXXX3691 Visa Debit NGUYEN CONG DO Hoàn tiền 100,000 VND

69 112601 PGD TIEN HAI 555XXX8888 413515XXXXXX3882 Visa Debit ĐCVT PHAM NGOC TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

70 120302 CN KHANH HOA - PGD NINH HOA 039XXX4919 413515XXXXXX3924 Visa Debit VU HONG QUAN Hoàn tiền 100,000 VND

71 120800 CN QUANG NGAI 102XXX4023 413515XXXXXX3965 Visa Debit ĐCVT NGUYEN VAN DUC Hoàn tiền 100,000 VND

72 130800 CN VUNG TAU 101XXX4894 413515XXXXXX4053 Visa Debit PHAM CHAU LINH Hoàn tiền 100,000 VND

73 130703 PGD MY XUYEN/CN AN GIANG 098XXX7464 413515XXXXXX4072 Visa Debit TRANG DUY QUY Hoàn tiền 100,000 VND

74 130202 CN BINH DUONG - PGD SONG THAN 036XXX0180 413515XXXXXX4095 Visa Debit DAM THANH HAI Hoàn tiền 100,000 VND

75 112503 PGD KIM NGOC/CN VINH PHUC 035XXX3199 413515XXXXXX4114 Visa Debit ĐCVT VU KIEU NHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

76 130204 CN BINH DUONG - PGD TAN PHUOC KHANH 997XXX7989 413515XXXXXX4158 Visa Debit PHAM TRUNG THUY Hoàn tiền 100,000 VND

77 120107 CN DA NANG - PGD NUI THANH 101XXX5521 413515XXXXXX4169 Visa Debit TRAN PHUOC TRUONG Hoàn tiền 100,000 VND

78 112500 CN VINH PHUC 033XXX2268 413515XXXXXX4271 Visa Debit CAO XUAN THANH Hoàn tiền 100,000 VND

79 111800 CN HANG TRONG 797XXX7979 413515XXXXXX4317 Visa Debit LE BICH THUY Hoàn tiền 100,000 VND

80 110600 CN THANG LONG 101XXX4966 413515XXXXXX4380 Visa Debit ĐCVT NGUYEN VU NAM Hoàn tiền 100,000 VND

81 111600 CN VAN PHUC 100XXX3251 413515XXXXXX4399 Visa Debit ĐCVT HUYNH KHANH HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

82 120103 CN DA NANG - PGD HOA KHANH 155XXX6777 413515XXXXXX4430 Visa Debit NGUYEN DUONG THUY Hoàn tiền 100,000 VND

83 131800 CN TAY NINH 777XXX1102 413515XXXXXX4530 Visa Debit LE DUY BAO Hoàn tiền 100,000 VND

84 111001 CN BAC NINH - PGD THUAN THANH 098XXX2271 413515XXXXXX4545 Visa Debit NGO QUANG HIEP Hoàn tiền 100,000 VND

85 111601 CN VAN PHUC - PGD TON DUC THANG 090XXX1869 413515XXXXXX4548 Visa Debit HOANG KHANG CHIEN Hoàn tiền 100,000 VND

86 112702 CN THAI NGUYEN - PGD LUONG NGOC QUYEN141XXX0168 413515XXXXXX4587 Visa Debit NGUYEN THI KIM PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

87 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 100XXX5858 413515XXXXXX4672 Visa Debit HOANG THI HOA Hoàn tiền 100,000 VND

88 130111 CN PHU NHUAN 090XXX9951 413515XXXXXX4712 Visa Debit ĐCVT HUYNH TRUNG HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

89 111601 CN VAN PHUC - PGD TON DUC THANG 666XXX6168 413515XXXXXX4713 Visa Debit NGUYEN THI THU HA Hoàn tiền 100,000 VND

90 110202 CN HA NOI - PGD GIANG VAN MINH 241XXX5468 413515XXXXXX4785 Visa Debit NGUYEN THANH CONG Hoàn tiền 100,000 VND

91 110401 CN HAI PHONG - PGD KIEN AN 088XXX8566 413515XXXXXX4843 Visa Debit HOANG THI HANG NGA Hoàn tiền 100,000 VND

92 110205 CN HA NOI - PGD HANG COT 100XXX5784 413515XXXXXX4986 Visa Debit NGUYEN THI THU HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

93 130102 CN HCM - PGD BINH THANH 101XXX9888 413515XXXXXX5027 Visa Debit BUI QUANG CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

94 130903 CN SAI GON - PGD QUAN 11 101XXX7404 413515XXXXXX5061 Visa Debit LE HUYNH ANH THU Hoàn tiền 100,000 VND

95 120800 CN QUANG NGAI 101XXX2910 413515XXXXXX5124 Visa Debit NGUYEN THI THI Hoàn tiền 100,000 VND

96 111905 PGD LE VAN LUONG/CN KINH DO 096XXX0058 413515XXXXXX5332 Visa Debit NGUYEN DUY KHANH Hoàn tiền 100,000 VND

97 130206 CN BINH DUONG - PGD SO SAO 888XXX9379 413515XXXXXX5388 Visa Debit TRAN VAN DON Hoàn tiền 100,000 VND

98 111801 CN HANG TRONG - PGD CUA BAC 098XXX5048 413515XXXXXX5456 Visa Debit NGUYEN QUOC KHANH Hoàn tiền 100,000 VND

99 #N/A CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC 101XXX7918 413515XXXXXX5541 Visa Debit PHAM THI MY CHAU Hoàn tiền 100,000 VND

100 130201 CN BINH DUONG - PGD THU DAU MOT 081XXX0035 413515XXXXXX5716 Visa Debit ĐCVT NGUYEN THANH NHA Hoàn tiền 100,000 VND

101 130110 CN HCM - PGD NGUYEN THI THAP 086XXX1345 413515XXXXXX5751 Visa Debit NGUYEN THI THU TAM Hoàn tiền 100,000 VND



102 130300 CN CAN THO 139XXX9789 413515XXXXXX5785 Visa Debit DUONG NGOC TRINH Hoàn tiền 100,000 VND

103 130204 CN BINH DUONG - PGD TAN PHUOC KHANH 098XXX3966 413515XXXXXX6129 Visa Debit ĐCVT PHAN XUAN HUY Hoàn tiền 100,000 VND

104 110306 CN QUANG NINH - PGD CAM TAY 262XXX5555 413515XXXXXX6259 Visa Debit ĐCVT LE THANH DAT Hoàn tiền 100,000 VND

105 112901 PGD TAM DIEP 668XXX8888 413515XXXXXX6290 Visa Debit ĐCVT NGUYEN BA PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

106 111404 CN DONG DO - PGD TRIEU VIET VUONG 102XXX9338 413515XXXXXX6291 Visa Debit NGUYEN VAN HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

107 130107 CN HCM - PGD TAN PHU 191XXX0289 413515XXXXXX6407 Visa Debit VO ANH LOI Hoàn tiền 100,000 VND

108 115000 CN NAM DINH 094XXX5777 413515XXXXXX6416 Visa Debit LE NAM Hoàn tiền 100,000 VND

109 130400 CN DONG NAI 100XXX4317 413515XXXXXX6489 Visa Debit ĐCVT NGUYEN THI HAI YEN Hoàn tiền 100,000 VND

110 120104 CN DA NANG - PGD THANH KHE 101XXX3085 413515XXXXXX6628 Visa Debit NGUYEN THANH PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

111 111702 CN TAY HA NOI - PGD XUAN THUY 090XXX0626 413515XXXXXX6767 Visa Debit ĐCVT NGUYEN MANH CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

112 110703 PGD DONG DANG/CN LANG SON 866XXX8999 413515XXXXXX6857 Visa Debit NGUYEN THI LINH CHI Hoàn tiền 100,000 VND

113 110413 PGD LE DUAN - CN HAI PHONG 100XXX8331 413515XXXXXX6934 Visa Debit ĐCVT TRAN THI THU HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

114 120206 CN NGHE AN - PGD QUYNH LUU 868XXX7979 413515XXXXXX6986 Visa Debit NGUYEN CHAU TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

115 120204 CN NGHE AN - PGD THAI HOA 200XXX7789 413515XXXXXX7004 Visa Debit NGUYEN THI LINH Hoàn tiền 100,000 VND

116 130500 CN GIA LAI 097XXX8860 413515XXXXXX7249 Visa Debit ĐCVT TRA THI THU HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

117 111903 PGD DONG ANH - CN KINH DO 033XXX1200 413515XXXXXX7261 Visa Debit HOANG DINH THANH Hoàn tiền 100,000 VND

118 120200 CN NGHE AN 159XXX2222 413515XXXXXX7264 Visa Debit KUMAR NARENDER Hoàn tiền 100,000 VND

119 110212 CN HA NOI - PGD MINH KHAI 668XXX9009 413515XXXXXX7270 Visa Debit DUONG QUYNH TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

120 111203 CN HOAN KIEM - PGD LONG BIEN 198XXX7979 413515XXXXXX7343 Visa Debit DOAN BUI DUY THANH Hoàn tiền 100,000 VND

121 114001 PGD BINH GIANG\CN HAI DUONG 102XXX4101 413515XXXXXX7514 Visa Debit NGUYEN THI HANH Hoàn tiền 100,000 VND

122 111304 CN HANG TRONG - PGD XUAN DINH 088XXX5798 413515XXXXXX7711 Visa Debit NGUYEN NGOC HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

123 120800 CN QUANG NGAI 039XXX6740 413515XXXXXX7855 Visa Debit HUYNH THI LOC Hoàn tiền 100,000 VND

124 130103 CN HCM - PGD HOA HUNG 828XXX8999 413515XXXXXX7870 Visa Debit PHAM HOANG VU Hoàn tiền 100,000 VND

125 110408 CN HAI PHONG - PGD NIEM NGHIA 397XXX8888 413515XXXXXX7903 Visa Debit PHAM VAN HOA Hoàn tiền 100,000 VND

126 114000 CN HAI DUONG 091XXX1888 413515XXXXXX7956 Visa Debit ĐCVT VU HUY VIEN Hoàn tiền 100,000 VND

127 111104 CN BA DINH - PGD GIANG VO 323XXX8969 413515XXXXXX8051 Visa Debit NGUYEN QUYNH ANH Hoàn tiền 100,000 VND

128 120204 CN NGHE AN - PGD THAI HOA 686XXX6666 413515XXXXXX8152 Visa Debit PHAM THANH BINH Hoàn tiền 100,000 VND

129 130407 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA 688XXX6789 413515XXXXXX8196 Visa Debit ĐCVT TRAN VAN TOAN Hoàn tiền 100,000 VND

130 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 081XXX8843 413515XXXXXX8286 Visa Debit ZAIKINA VIKTORIIA Hoàn tiền 100,000 VND

131 120106 PGD THANH BINH - CN DANANG 101XXX6616 413515XXXXXX8300 Visa Debit ĐCVT HOANG DINH CHAU Hoàn tiền 100,000 VND

132 110200 CN HA NOI 093XXX7886 413515XXXXXX8310 Visa Debit ĐCVT CHU ANH DAO Hoàn tiền 100,000 VND

133 111603 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN 094XXX2588 413515XXXXXX8327 Visa Debit NGUYEN HUU CHI Hoàn tiền 100,000 VND

134 112600 CN THAI BINH 102XXX7206 413515XXXXXX8436 Visa Debit DANG THI HANH Hoàn tiền 100,000 VND

135 112600 CN THAI BINH 668XXX6666 413515XXXXXX8535 Visa Debit NGUYEN VAN THANG Hoàn tiền 100,000 VND

136 130801 CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC 079XXX5686 413515XXXXXX8635 Visa Debit THAN THI HONG NHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

137 120100 CN DA NANG 333XXX9999 413515XXXXXX8721 Visa Debit ĐCVT PHAM THI GIAO LIEN Hoàn tiền 100,000 VND

138 131401 CN TIEN GIANG - PGD GO CONG 211XXX9468 413515XXXXXX8839 Visa Debit NGUYEN QUOC TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

139 120300 CN KHANH HOA 101XXX2231 413515XXXXXX8910 Visa Debit ĐCVT NGUYEN LE DINH TRI Hoàn tiền 100,000 VND

140 112000 CN HA DONG 666XXX3939 413515XXXXXX8939 Visa Debit NGUYEN THI PHUONG THUY Hoàn tiền 100,000 VND

141 130107 CN HCM - PGD TAN PHU 100XXX7643 413515XXXXXX8961 Visa Debit QUAN NGOC BINH Hoàn tiền 100,000 VND

142 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 101XXX2063 413515XXXXXX8973 Visa Debit ĐCVT VU THACH HOA Hoàn tiền 100,000 VND

143 111104 CN BA DINH - PGD GIANG VO 094XXX1155 413515XXXXXX8974 Visa Debit TRINH THI NGOC LINH Hoàn tiền 100,000 VND

144 112702 CN THAI NGUYEN - PGD LUONG NGOC QUYEN311XXX1987 413515XXXXXX8975 Visa Debit NGO THI NINH THUY Hoàn tiền 100,000 VND

145 110401 CN HAI PHONG - PGD KIEN AN 667XXX9992 413515XXXXXX9012 Visa Debit NGUYEN THI DIEP NHI Hoàn tiền 100,000 VND

146 110223 CN HA NOI - PGD LAC TRUNG 101XXX1272 413515XXXXXX9084 Visa Debit DUONG THANH TUNG Hoàn tiền 100,000 VND

147 110220 CN THANG LONG - PGD NGUYEN HUE 102XXX2455 413515XXXXXX9115 Visa Debit NGUYEN QUANG PHUC Hoàn tiền 100,000 VND

148 130304 CN CAN THO - PGD PHONG DIEN 100XXX5101 413515XXXXXX9159 Visa Debit NGUYEN THI THUY TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

149 110209 CN THANG LONG - PGD TRUNG KINH 097XXX7095 413515XXXXXX9178 Visa Debit LE THE THANG Hoàn tiền 100,000 VND

150 111702 CN TAY HA NOI - PGD XUAN THUY 662XXX2003 413515XXXXXX9262 Visa Debit NGUYEN HONG HANH Hoàn tiền 100,000 VND

151 120303 CN KHANH HOA - PGD VAN NINH 888XXX3868 413515XXXXXX9347 Visa Debit ĐCVT NGUYEN THI THU MUNG Hoàn tiền 100,000 VND

152 116000 CN BAC GIANG 036XXX8786 413515XXXXXX9463 Visa Debit ĐCVT NGUYEN TRONG SON Hoàn tiền 100,000 VND

153 110403 CN HAI PHONG - PGD SONG CAM 639XXX6168 413515XXXXXX9708 Visa Debit NGUYEN KHAC HONG PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

154 111400 CN DONG DO 091XXX9055 413515XXXXXX9792 Visa Debit EZICHI CHIJIOKE OSCAR Hoàn tiền 100,000 VND

155 110214 CN THANG LONG - PGD DAO TAN 101XXX0192 413515XXXXXX9855 Visa Debit NGUYEN NHAT ANH Hoàn tiền 100,000 VND

156 130209 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG 086XXX9991 413515XXXXXX9962 Visa Debit BUI THI HAI YEN Hoàn tiền 100,000 VND

157 130408 CN DONG NAI - PGD GIA KIEM 096XXX7703 536892XXXXXX0093 Mastercard Debit ĐCVT VU THI NGOC GIAU Hoàn tiền 100,000 VND

158 130111 CN PHU NHUAN 090XXX4453 536892XXXXXX0245 Mastercard Debit NGUYEN VAN TRUC Hoàn tiền 100,000 VND

159 111300 CN HA THANH 096XXX9150 536892XXXXXX0837 Mastercard Debit TRAN LONG Hoàn tiền 100,000 VND

160 110407 CN HAI PHONG - PGD VAN CAO 101XXX3229 536892XXXXXX1171 FCB MasterCard Debit TRUONG HAI NAM Hoàn tiền 100,000 VND

161 111603 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN 101XXX0947 536892XXXXXX1189 Mastercard Debit NGUYEN HUU CHI Hoàn tiền 100,000 VND



162 120500 CN QUANG NAM 556XXX7979 536892XXXXXX1919 Mastercard Debit ĐCVT DOAN VIET KIM Hoàn tiền 100,000 VND

163 120204 CN NGHE AN - PGD THAI HOA 200XXX1102 536892XXXXXX1961 Mastercard Debit ĐCVT NGUYEN CONG TU Hoàn tiền 100,000 VND

164 130209 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG 033XXX4996 536892XXXXXX2293 Mastercard debit online NGUYEN TRUNG KIEN CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

165 110211 CN HA NOI - PGD NGUYEN VAN CU 166XXX9999 536892XXXXXX2839 Mastercard Debit NGUYEN THANH BINH Hoàn tiền 100,000 VND

166 112101 CN KINH BAC - PGD SO 1 389XXX1999 536892XXXXXX3108 Mastercard debit online NGUYEN TRUNG NAM Hoàn tiền 100,000 VND

167 120207 CN NGHE AN - PGD DO LUONG 090XXX9665 536892XXXXXX4114 Mastercard debit online HOANG VAN HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

168 110407 CN HAI PHONG - PGD VAN CAO 098XXX1995 536892XXXXXX4628 FCB MasterCard Debit NGUYEN THI UT HOA Hoàn tiền 100,000 VND

169 110200 CN HA NOI 100XXX1240 536892XXXXXX4909 Mastercard Debit ĐCVT NGO VAN BINH Hoàn tiền 100,000 VND

170 110408 CN HAI PHONG - PGD NIEM NGHIA 301XXX0299 536892XXXXXX5110 Mastercard debit online DINH TRUNG KIEN Hoàn tiền 100,000 VND

171 131500 CN DONG THAP 097XXX3939 536892XXXXXX5632 Mastercard debit online NGUYEN VAN TANG Hoàn tiền 100,000 VND

172 112001 CN HA DONG - PGD MO LAO 092XXX9900 536892XXXXXX5726 Mastercard Debit ĐCVT NGUYEN HOAI NAM Hoàn tiền 100,000 VND

173 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 098XXX6395 536892XXXXXX5749 Mastercard debit online LA HONG PHUONG TU Hoàn tiền 100,000 VND

174 120902 CN HA TINH - PGD NGHI XUAN 086XXX9789 536892XXXXXX6160 Mastercard Debit LE THI LIEN Hoàn tiền 100,000 VND

175 110211 CN HA NOI - PGD NGUYEN VAN CU 090XXX4066 536892XXXXXX6290 Mastercard Debit ĐCVT NGUYEN THI PHUONG THANH Hoàn tiền 100,000 VND

176 110407 CN HAI PHONG - PGD VAN CAO 865XXX6868 536892XXXXXX6700 FCB MasterCard Debit PHAM THANH TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

177 130408 CN DONG NAI - PGD GIA KIEM 101XXX9433 536892XXXXXX6880 Mastercard Debit ĐCVT LE HUU LOC Hoàn tiền 100,000 VND

178 130502 CN GIA LAI - PGD CHU SE 797XXX9979 536892XXXXXX6883 Mastercard Debit ĐCVT TRAN THI THU HIEN Hoàn tiền 100,000 VND

179 110200 CN HA NOI 101XXX7467 536892XXXXXX7132 FCB MasterCard Debit NGUYEN VIET HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

180 120800 CN QUANG NGAI 090XXX7676 536892XXXXXX7381 Mastercard debit online LE THI LOAN ANH Hoàn tiền 100,000 VND

181 111801 CN HANG TRONG - PGD CUA BAC 091XXX8600 536892XXXXXX7851 Mastercard Debit LE THU HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

182 130700 CN AN GIANG 094XXX7749 536892XXXXXX8528 Mastercard Debit NGUYEN DANG KHOA Hoàn tiền 100,000 VND

183 110300 CN QUANG NINH 100XXX4190 536892XXXXXX8615 Mastercard Debit ĐCVT NGUYEN HUONG LAN Hoàn tiền 100,000 VND

184 120500 CN QUANG NAM 077XXX9538 536892XXXXXX8890 Mastercard Debit EYENGA ALAIN Hoàn tiền 100,000 VND

185 130100 CN HO CHI MINH 100XXX0271 536892XXXXXX9634 Mastercard debit online NGUYEN TRONG HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

186 111303 CN TAY NAM HN - PGD NG KHANH TOAN 555XXX7888 536892XXXXXX9753 Mastercard Debit HAN THI ANH TUYET Hoàn tiền 100,000 VND

1 110223 CN HA NOI - PGD LAC TRUNG 096XXX7707 413515XXXXXX0116 Visa Debit BUI MAI ANH Hoàn tiền 100,000 VND

2 111903 PGD DONG ANH - CN KINH DO 000XXX8686 413515XXXXXX0125 Visa Debit TRAN QUANG HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

3 130110 CN HCM - PGD NGUYEN THI THAP 093XXX6132 413515XXXXXX0934 Visa Debit LY THI BACH HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

4 120100 CN DA NANG 090XXX5827 413515XXXXXX1332 Visa Debit LUONG PHUOC TOAN Hoàn tiền 100,000 VND

5 120109 PGD HOA XUAN - CN DA NANG 797XXX7979 413515XXXXXX1559 Visa Classic NGUYEN DUC TRONG Hoàn tiền 100,000 VND

6 120106 PGD THANH BINH - CN DANANG 101XXX7117 413515XXXXXX2065 Visa Debit TAL  BLUM Hoàn tiền 100,000 VND

7 110208 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO 101XXX9176 413515XXXXXX3169 Visa Debit DINH ANH HOANG Hoàn tiền 25,000 VND

8 111904 PGD HOANG MAI - CN KINH DO 086XXX7504 413515XXXXXX3303 Visa Debit PHAM VAN DUC Hoàn tiền 20,317 VND

9 111300 CN HA THANH 081XXX2828 413515XXXXXX3688 Visa Debit PHAM TRUONG VU Hoàn tiền 86,957 VND

10 110700 CN LANG SON 081XXX6293 413515XXXXXX4115 Visa Debit NONG XUAN TUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

11 111600 CN VAN PHUC 100XXX9088 413515XXXXXX4445 Visa Debit NGO DANG QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

12 110803 CN THANH HOA - PGD DONG HUONG 101XXX5434 413515XXXXXX5239 Visa Debit LE TUYET MINH Hoàn tiền 100,000 VND

13 112500 CN VINH PHUC 038XXX8922 413515XXXXXX5451 Visa Debit NGUYEN THI THOM Hoàn tiền 64,354 VND

14 120100 CN DA NANG 100XXX9908 413515XXXXXX5775 Visa Debit SEVILLA SHEINETTE IVY G Hoàn tiền 100,000 VND

15 130803 CN VUNG TAU - PGD PHUOC HAI 041XXX8768 413515XXXXXX5826 Visa Debit NGUYEN THANH TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

16 130209 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG 085XXX6839 413515XXXXXX6088 Visa Debit TRINH THUY LINH Hoàn tiền 64,466 VND

17 120500 CN QUANG NAM 101XXX6727 413515XXXXXX6226 Visa Debit TRAN PHUC QUYNH Hoàn tiền 59,120 VND

18 120103 CN DA NANG - PGD HOA KHANH 100XXX4534 413515XXXXXX6740 Visa Debit NGUYEN THI MOT Hoàn tiền 100,000 VND

19 110801 CN THANH HOA - PGD HAC THANH 096XXX0792 413515XXXXXX6744 Visa Debit LE SY TUNG Hoàn tiền 100,000 VND

20 111901 PGD TRUNG YEN - CN KINH DO 098XXX1777 413515XXXXXX7586 Visa Debit LA THI THU TRANG Hoàn tiền 52,000 VND

21 111401 CN DONG DO - PGD CHIEN THANG 038XXX1310 413515XXXXXX7837 Visa Debit NGUYEN TIEN THANH Hoàn tiền 29,056 VND

22 130407 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA 102XXX8759 413515XXXXXX8468 Visa Debit TIAN JULIN Hoàn tiền 100,000 VND

23 120106 PGD THANH BINH - CN DANANG 090XXX9218 413515XXXXXX9034 Visa Debit DAO HONG PHUONG UYEN Hoàn tiền 100,000 VND

24 130303 CN CAN THO - PGD XUAN KHANH 091XXX6833 413515XXXXXX9301 Visa Debit TRAN NGOC HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

25 130208 PGD DI AN - CN BINH DUONG 002XXX1986 413515XXXXXX9805 Visa Debit ĐCVT DO THI PHUONG HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

26 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 092XXX6999 536892XXXXXX2389 Mastercard Debit ĐCVT TRAN THANH PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

27 130200 CN BINH DUONG 101XXX1086 536892XXXXXX3192 FCB MasterCard Debit LE MINH TRONG Hoàn tiền 100,000 VND

28 111200 CN HOAN KIEM 100XXX2387 536892XXXXXX3359 Mastercard Debit CTL PHAM MANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

29 120100 CN DA NANG 793XXX8777 536892XXXXXX3414 Mastercard Debit ĐCVT NGO NU PHUONG NHA Hoàn tiền 100,000 VND

30 130303 CN CAN THO - PGD XUAN KHANH 101XXX6347 536892XXXXXX4922 FCB MasterCard Debit NGUYEN THANH TAN Hoàn tiền 61,437 VND

31 130700 CN AN GIANG 100XXX6736 536892XXXXXX5237 FCB MasterCard Debit NGUYEN HONG THAO Hoàn tiền 68,747 VND

32 110309 CN QUANG NINH - PGD HON GAI 101XXX7934 536892XXXXXX5394 FCB MasterCard Debit NGUYEN QUOC HUY Hoàn tiền 100,000 VND

33 111403 CN DONG DO - PGD LO DUC 035XXX2906 536892XXXXXX5879 FCB MasterCard Debit NGUYEN VIET THANH DAT Hoàn tiền 50,000 VND

34 110412 PGD DONG HAI - CN HAI PHONG 888XXX8999 536892XXXXXX6634 Mastercard Debit ĐCVT DOAN THI HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

II. Hoàn tiền 20% giá trị tất cả giao dịch hợp lệ trong tháng (số tiền hoàn tối đa 100.000 VNĐ, giá trị thanh toán tối thiểu 100.000 VNĐ) cho các chủ thẻ gián đoạn giao dịch trên 06 tháng phát 

sinh giao dịch chi tiêu lại qua POS/NET sớm nhất.



35 120200 CN NGHE AN 888XXX9999 536892XXXXXX7081 FCB MasterCard Debit NGUYEN THI PHUONG THANH Hoàn tiền 43,200 VND

36 110600 CN THANG LONG 000XXX5607 536892XXXXXX8294 FCB MasterCard Debit NGUYEN QUOC DUONG Hoàn tiền 100,000 VND

37 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 065XXX6996 536892XXXXXX8387 FCB MasterCard Debit NGUYEN HONG DUC Hoàn tiền 100,000 VND

38 111002 CN BAC NINH - PGD DONG KY 101XXX2221 536892XXXXXX8393 FCB MasterCard Debit NGUYEN THE HIEP Hoàn tiền 100,000 VND

39 120100 CN DA NANG 101XXX6372 536892XXXXXX8454 FCB MasterCard Debit NGUYEN PHI THINH Hoàn tiền 60,000 VND

40 110302 CN QUANG NINH - PGD CUA ONG 660XXX2001 536892XXXXXX8580 FCB MasterCard Debit NGO BA THANH Hoàn tiền 40,100 VND

41 110202 CN HA NOI - PGD GIANG VAN MINH 097XXX3556 536892XXXXXX8910 FCB MasterCard Debit TRAN VAN TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

42 120101 CN DA NANG - PGD SONG HAN 384XXX6868 536892XXXXXX9575 FCB MasterCard Debit HOANG THI PHUONG DAI Hoàn tiền 100,000 VND


